
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TNMT 

V/v cung cấp số liệu phục vụ báo 

cáo thống kê lĩnh vực môi trường 

năm 2024 

Văn Quan, ngày     tháng 02 năm 2025 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 381/STNMT-MT ngày 07/02/2025 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin xây dựng báo cáo thống kê lĩnh 

vực môi trường năm 2024.  

Sau khi rà soát, tổng hợp, UBND huyện Văn Quan cung cấp một số thông 

tin như sau: 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2024 (chi tiết tại 

Biểu 38-N/STNMT gửi kèm theo).  

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực 

tiếp trong năm 2024 (chi tiết tại Biểu 39-N/STNMT gửi kèm theo).  

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng; đốt; đốt thu hồi năng 

lượng trong năm 2024 (chi tiết tại Biểu 40-N/STNMT gửi kèm theo).  

UBND huyện Văn Quan gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn  

xem xét, tổng hợp./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 
BIỂU THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TNMT ngày      /02/2025 của UBND huyện Văn Quan) 
 

 

 

Biểu số: 38-N/STNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT 

ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau 

 

TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC THU GOM, 

XỬ LÝ 

Năm 2024 

Đơn vị báo cáo: UBND huyện Văn 

Quan 

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tài 

nguyên và môi trường 

 

TT Đơn vị hành chính 
Mã 

số 

Khối lượng CTRSH phát sinh (tấn/ngày) Khối lượng CTRSH được thu gom, xử lý 

(tấn/ngày) 
Tỷ lệ CTRSH 

được thu 

gom, xử lý 

(%) 
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: 

Đô thị Nông thôn Đô thị Nông thôn 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

3 Văn Quan  30,79 4,93 25,86 25,6 4,7 18,10 74,05 

*Ghi chú: Khối lượng CTRSH được thống kê tính theo tấn/ngày.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Biểu số: 39-N/STNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT 

ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau 

 

TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC XỬ LÝ 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP TRỰC TIẾP 

Năm 2024 

Đơn vị báo cáo: UBND huyện Văn 

Quan 

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh LS 

 

TT Đơn vị hành chính 
Mã 

số 

Khối lượng CTRSH phát sinh (tấn) Khối lượng CTRSH được xử lý bằng phương 

pháp chôn lấp trực tiếp (tấn) 
Tỷ lệ CTRSH 

được xử lý 

bằng phương 

pháp chôn 

lấp trực tiếp 
(%) 

Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: 

Đô thị Nông thôn Đô thị Nông thôn 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

 Huyện Văn Quan  
  

30,79 

 

4,93 

 

25,86 19,0 0,9 18,10 61,7% 

 



 

Biểu số: 40-N/STNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT 

ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau 

 

TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC TÁI CHẾ, 

TÁI SỬ DỤNG; ĐỐT; ĐỐT THU HỒI NĂNG LƯỢNG 

Năm 2024 

Đơn vị báo cáo: UBND huyện Văn 

Quan 

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh LS 

 

TT Đơn vị hành chính 
Mã 

số 

Khối lượng 

CTRSH được 

xử lý (tấn) 

Khối lượng CTRSH được tái chế, tái sử dụng; thu hồi năng 

lượng (tấn) 

Tỷ lệ CTRSH 

được tái chế, 

tái sử dụng; 

đốt; đốt thu 

hồi năng 

lượng trên địa 

bàn (%) 

Tổng số Trong đó: 

Tái chế, tái sử 

dụng 
Đốt 

Đốt thu hồi 

năng lượng 

A B C 1 2 3 4 5 6 

 Huyện Văn Quan  30,79 5,6  5,6  18,1% 
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